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KẾ HOẠCH  
Hoạt động phòng, chống bệnh phong năm 2022 

của huyện Đăk Glei 

 

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH 

PHONG NĂM  2021 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác khám phát hiện  

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum khám phát 

hiện bệnh nhân phong mới tại 02/12 xã (Xốp, Thị trấn Đăk Glei). Tổng số lượt 

khám 1.325 lượt, trong đó mắc bệnh ngoài da 187 bệnh nhân, không phát hiện 

bệnh nhân. 

- 02 bệnh nhân mới trong đó 01 bệnh nhân giới thiệu đến khám tại Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cuối tháng 12 năm 2020 và 01 bệnh nhân giới thiệu 

đến bệnh Viện phong Da Liễu Trung Ương Qui Hòa vào quí II năm 2021 cả 02 

bệnh nhân điều thuộc nhóm MB. 

2. Công tác quản lý điều trị  
Tổng số bệnh nhân phong đang quản lý và điều trị lũy tích năm 2020 là 26 

bệnh nhân. Trong đó: 

- Bệnh nhân đang điều trị MDT: 02 bệnh nhân (MB: 02). 

- Bệnh nhân HT điều trị MDT chuyển về giám sát: 01 bệnh nhân thuộc 

nhóm (MB). 

- Bệnh nhân đang giám sát: 11 bệnh nhân. 

- Bệnh nhân hết giám sát: 02 trả về cộng đồng. 

- Bệnh nhân chăm sóc tàn tật: 13 bệnh nhân. 

- Số bệnh nhân hiện đang quản lý: 24 bệnh nhân. 

3. Công tác phòng chống và chăm sóc tàn tật 

 Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh xá Phong Đăk Kia 

thuộc Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tổ chức chăm sóc và điều 

trị lỗ đáo tại nhà, hướng dẫn và phòng ngừa tàn tật cho 30 lượt bệnh nhân,đạt 

100% kế hoạch năm. 

4. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe 
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- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức 12 đợt truyền thông 

trực tiếp về bệnh phong tại các xã trọng điểm của các xã và thị trấn:  Xốp, Đăk 

Pék, Đăk Kroong, Đăk Long, Thị trấn Đăk Glei.  

5. Công  tác  tập huấn: Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ 

chức 01 lớp tập huấn về bệnh phong cho chuyên trách tuyến huyện, xã cán bộ y 

tế làm công tác Phòng chống bệnh phong. 

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi 

- Được sự hỗ trợ trực tiếp về chuyên môn kỹ thuật, nhân lực, thuốc của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy 

Hòa. 

- Được sự hỗ trợ trực tiếp về chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Y dược 

cổ truyền-Phục hồi chức năng trong chăm sóc bệnh nhân phong tàn tật. 

- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Trung tâm Y 

tế huyện. 

- Mạng lưới làm công tác Phòng chống bệnh phong tuyến cơ sở nhiệt tình 

và tâm huyết; 

 2. Khó khăn 

- Công tác Y tế tại thôn làng hiện tại nhân viên y tế thôn bản không hoạt 

động.  

- Địa bàn rộng,  đường giao thông đi lại ở vùng sâu, vùng xa rất khó khăn 

về mùa mưa. 

- Mạng lưới tuyến cơ sở mỏng và yếu lại kiêm nhiệm nhiều công việc. 

- Hầu hết người mắc bệnh phong là đồng bào dân tộc thiểu số, nghèo, việc 

tiếp cận các phương tiện thông tin truyền thông rất khó khăn, do vậy nhân tự đến 

khám rất ít. 

B. KẾ  HOẠCH  HOẠT  ĐỘNG PHÒNG CHỐNG  BỆNH  PHONG 

NĂM 2022 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- . Quyết định số 36/QĐ-YTĐL ngày 28/01/2022 của Trung tâm Y tế Đăk 

Glei việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei lập Kế hoạch hoạt động công tác phòng, 

chống bệnh phong năm 2022 cụ thể: 

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu: Loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tại 05/12 xã trên địa 

bàn huyện. 

2. Chỉ tiêu năm 2022 
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T

T 
Nội dung ĐVT 

Chỉ 

tiêu 
Ghi chú 

1 
Tỷ lệ phát hiện bệnh phong trên 

100.000 dân 
/100.000 <0,4 

 

2 
Tỷ  lệ  lưu  hành  bệnh  phong  trên 

10.000 dân/10.000 
/10.000 <0,2 

 

3 
Tỷ lệ phong tàn tật được chăm sóc 

Y tế  
% 100 

 

 

Trong đó bệnh nhân phong nặng 

phục hồi chức năng hòa nhập  cộng 

đồng 

% 50 

 

4 
Số bệnh nhân hoàn thành đa hóa trị 

liệu 

Bệnh 

nhân 
01 

 

5 

Số  xã,thị trấn  trong  vùng  dịch  tễ 

lưu hành đạt 04 tiêu chuẩn loại trừ 

bệnh phong tuyến huyện 
Xã 05 

Xốp, Đăk Pék, thị 

trấn Đăk Glei, 

Đăk Kroong, Đăk 

Long 

6 
Tập  huấn  Phòng  chống  bệnh 

phong 
Lớp 00 

 

7 
Loại trừ bệnh phong quy mô cấp 

huyện 
Xã 00 

 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Công tác khám phát hiện 

1.1. Tuyến huyện 

 - Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khám phát hiện chủ 

động các thôn trọng điểm vùng 3, 4 gồm của các xã như xã Đăk Pék, Xốp, thị 

trấn Đăk Glei, Đăk Kroong, Đắk long. 

- Chuyên trách Phòng chống bệnh phong tuyến huyện phối hợp với cán bộ 

y tế tuyến xã, nhân viên y tế thôn tham gia với tuyến tỉnh khám phát hiện bệnh 

nhân phong tại các xã trọng điểm. 

- Khám định kỳ 06 tháng/lần cho người tiếp xúc bệnh nhân đang đa hóa 

trị liệu; 01lần/năm cho số bệnh nhân đang giám sát. 

- Tất cả bệnh nhân mới và nghi ngờ mời hội chẩn tuyến tỉnh. 

1.2. Trạm Y tế các xã, thị trấn  

- Chuyên trách Phòng chống bệnh phong Trạm Y tế các xã, thị trấn, nhân 

viên y tế thôn tham gia với tuyến huyện và tỉnh khám phát hiện bệnh nhân 

phong tại các thôn trọng điểm. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện khám định kỳ 06 tháng/lần cho 

người tiếp xúc bệnh nhân đang đa hóa trị liệu; 01lần/năm cho số bệnh nhân đang 

giám sát. 



 

 4 

2. Quản lý, điều trị 

- 100% bệnh nhân phong mới được xét nghiệm BH mỗi 06 tháng/lần, lập 

hồ sơ bệnh án, sổ theo dõi tàn tật và phiếu trắc nghiệm cơ, cảm giác (nếu có tàn 

tật độ I, II) cấp thuốc điều trị kịp thời, đủ, đúng liều. 

- Bệnh nhân phong đang điều trị MDT được theo dõi tiến triển, tác dụng 

phụ, phản ứng phong và cấp thuốc định kỳ 01 lần/tháng. 

- Khám, xét nghiệm BH 01 lần/năm cho tất cả bệnh nhân đang giám sát. 

- Phát hiện và xử lý kịp thời, đúng phác đồ tất cả các trường hợp phản ứng 

phong. Thu dung điều trị các trường hợp phản ứng phong nặng và dai dẳng 

3. Công tác phòng chống tàn tật và phục hồi chức năng 

3.1.Tuyến huyện: Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh xá 

Phong Đăk Kia thuộc Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng. 

- Điều tra lại toàn bộ bệnh nhân tàn tật độ I, II. 

- Truyền thông - Giáo dục bệnh nhân phong biết cách tự phòng ngừa tàn 

tật. 

- Lỗ đáo chuyển cho tuyến trên. 

3.2. Trạm Y tế các xã, thị trấn 

- Phối hợp chuyên trách phong huyện tư vấn- Giáo dục sức khỏe cho bệnh 

nhân phong biết cách tự phòng ngừa tàn tật và cách tự chăm sóc tàn tật cho bản 

thân. 

4. Truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức về bệnh phong 

- Phối hợp Thông tin Văn hóa xã tổ chức tuyên truyền về bệnh phong trên 

đài đài phát thanh xã. 

- Tổ chức truyền thông trực tiếp kiến thức cơ bản về bệnh phong cho bệnh 

nhân phong và người tiếp xúc với bệnh nhân phong. 

5. Kiếm tra, giám sát 

- Mỗi tháng 1 lần/xã có bệnh nhân phong đang điều trị, đang giám sát và 

lần/năm xã có bệnh nhân phong quản lý. 

6. Lịch công tác từng tháng, quý: (có kế hoạch riêng).  

7.Thống kê, lưu trữ báo cáo 

7.1.Thông tin lưu trữ 

- Kế hoạch công tác tháng, quý, năm. 

- Danh sách bệnh nhân đang quản lý: Số bệnh nhân đang MDT, số bệnh 

nhân giám sát, số bệnh nhân tàn tật đơn thuần. 

- Báo cáo tình hình bệnh nhân phong tàn tật (Danh sách bệnh nhân tàn tật). 

- Hồ sơ bệnh án, sổ theo dõi tàn tật từng bệnh nhân. 
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- Các sổ khác: Sổ giáo dục sức khỏe, phòng chống tàn tật, theo dõi phản 

ứng. 

- Danh sách khám tiếp xúc. 

7.2. Báo cáo 

- Trước ngày 25 hàng tháng cuối qúy. 

- Báo cáo bệnh nhân phong (3 tháng; 6 tháng; 9 tháng; 12 tháng). 

- Báo hoạt động phòng chống tàn tật dựa vào cộng đồng (6 tháng, 12 

tháng). 

- Báo cáo sơ kết, tổng kết tác chống phong (6 tháng; 9 tháng; 12 tháng). 

- Báo  cáo chương trình Phòng  chống  bệnh phong  theo Thông  tư  số 

27/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế quy định hệ thống biễu mẫu 

thống kê y tế áp dụng với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, xã (hết hiệu lực ngày 

01/4/2020) và Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế quy 

định chế độ báo thống kê ngành Ytế (có hiệu lực ngày 01/4/2020). 

III. KINH PHÍ:  Thực hiện theo chế độ hiện hành 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa Kiểm soát bệnh tật&HIV/AIDS 

- Giao chuyên trách Phòng chống bệnh phong làm đầu mối và chủ trì tham 

mưu cho Lãnh đạo đơn vị việc tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các hoạt 

động theo Kế hoạch này; chịu trách nhiệm về công tác phối hợp, tiến độ, kết 

quả, hiệu quả thực hiện Kế hoạch; chịu trách nhiệm hoàn thành các thủ tục quyết 

toán kinh phí sử dụng, báo cáo sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí cho 

Giám đốc đơn vị theo đúng quy định hiện hành. 

- Tham mưu công tác đánh giá, rút kinh nghiệm; báo cáo, sơ kết, tổng kết 

việc thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.  

2. Chuyên trách Truyền thông, giáo dục sức khỏe:  Phối hợp với các 

Trạm Y tế các xã, thị và phòng khám ĐKKVĐM triển khai công tác truyền 

thông,  giáo dục sức khỏe về phòng chống bệnh phong trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ 

- Phối hợp với Khoa Kiểm soát bệnh tật &HIV/AIDS tham mưu cho Lãnh 

đạo đơn vị chỉ đạo, điều hành, điều phối; đánh giá trách nhiệm, tiến độ, kết quả, 

hiệu quả thực hiện các hoạt động của Kế hoạch; báo cáo, sơ kết, tổng kết, rút 

kinh nghiệm thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định. 

 - Phối  hợp với  phòng  Tổ chức-Hành  chính,  Khoa Kiểm soát bệnh tật 

&HIV/AIDS  điều phối nhân lực thực hiện các hoạt động của Kế hoạch theo quy 

định. 

4. Phòng Tài chính-Kế toán 

- Phối hợp tham mưu cho Giám đốc đơn vị theo chế độ tài chính quy định. 
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- Thực hiện kiểm soát chế độ chi và quyết toán kinh phí theo đúng quy định 

hiện hành. 

5. Phòng Tổ chức-Hành chính 

- Phối hợp với phòng  Kế  hoạch-Nghiệp vụ, Khoa Kiểm soát bệnh tật 

&HIV/AIDS, để kiểm soát, điều phối nhân lực thực hiện các hoạt động của Kế 

hoạch theo quy định. 

- Tham mưu bố trí phương tiện thuận lợi, đúng định mức và quy định cho 

các hoạt động của Kế hoạch. 

6. Trạm Y tế các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động phòng chống bệnh 

phong năm 2021, tiến đến tham gia loại trừ bệnh phong qui mô cấp huyện. 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung hoạt động trên cơ sở kế 

hoạch của huyện. 

- Hướng dẫn, nhân viên Y tế thôn bản và phối hợp chặt chẽ với tuyến trên 

khi tổ chức các hoạt động.  

- Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện hàng quý theo quy định. 

- Báo cáo danh sách bệnh nhân phong mới phát hiện vào ngày 20 của tháng 

cuối quí.  

- Báo cáo tình hình bệnh nhân phong vào ngày 29 tháng 12 năm theo qui 

định. 

V. Đề nghị 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum 

Hỗ trợ chuyên môn trong việc khám phát hiện, quản lý, điều trị bệnh nhân 

phong. 

2. Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng 

- Tiếp tục phục hồi chức năng, điều trị, chăm sóc tàn tật cho bệnh nhân 

phong tại cộng đồng. 

- Tiếp tục cấp giày dép cho bệnh nhân phong tàn tật, vật tư tiêu hao và 

thuốc điều trị tại cộng đồng./. 

 
Nơi nhận 
- Trung tâm KSBT  tỉnh Kon Tum (b/c); 

- Bệnh viện Y học cổ truyền - PHCN (b/c); 

- Ban giám đốc (c/đ)); 

- Phòng Tổ chức - Hành chính (ph/h); 

- Phòng kế hoạch-Tài chính (ph/h); 

- Trạm Y tế các xã, thị trấn, PKĐKKVĐMôn (ph/h); 

- Lưu: VT, Khoa KSBT&HIV/AIDS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Y Vũ 
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Phụ lục 

 

DANH SÁCH XÃ LƯU HÀNH BỆNH PHONG 

 

STT Tên xã Vùng dịch tễ Ghi chú 

01 Thị trấn 4  

02 Đăk Pék 4  

03 Xốp 4  

04 Đăk Kroong 3  
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